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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KHÁNH VĨNH 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Bản án số:04/2021/HNGĐ – ST 

Ngày: 27- 4 - 2021 

V/v Tranh chấp ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH – TỈNH KHÁNH HÒA 

-                                          : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên Tòa: Ông Lê Xuân Thi 

Các Hội thẩm nhân dân:              

1.                      

2. Ông   uyễ        Cả   

- Thư ký phiên tòa:    Võ     Kiều –                         uy   

K     V          K        .  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa 

tham gia phiên tòa:       i           – Kiểm s   viê . 
 
Ngày 27 tháng 4  ăm 2021   ại  rụ sở                  uy   K     V    

xé  xử s    ẩm cô      i vụ     ô        i  đì     ụ l  số 98/2020/TLST-

  GĐ    y 04 tháng 12  ăm 2020 về vi c “Ly  ô ”   eo Quyế  đ    đ   vụ    

r  xé  xử số 03/2021/QĐXXS -  GĐ    y 22 tháng 3  ăm 2021 v  Quyế  

đ     oã  p iê      số 02/2021/QĐST-  GĐ ngày 08 tháng 4  ăm 2021  iữ  

c c đ     sự: 
 

 1. Nguyên đơn: Ông Cao Thanh Ph, si    ăm 1991 

 Đ   c  : Thôn Suối C u  xã K     Đô     uy   K     V          K     

   . Có mặ . 
 

 2. B  đơn: Bà Nguyễn Thị Kim S, si    ăm 1991 

 Đ   c  : Thôn Suối C u  xã K     Đô     uy   K     V          Khánh 

Hòa. Vắ   mặ . 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

* Tại đơn khởi kiện đề ngày 02/12/2020, lời khai có trong hồ sơ vụ án và 

tại phiên tòa nguyên đơn ông Cao Thanh Ph trình bày:  
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Ông và b    uyễ      Kim S số   c u   với    u và đă    ý  ế   ô   ại 

UBND xã K     Đô     uy   K     V     ăm 2017.   ời  i   đầu cuộc số   

vợ c ồ    ạ   p úc v  có 01 con chung là Cao Thành Nh, sinh ngày 19/9/2017. 

  ời  i   s u vợ c ồ   bắ  đầu p    si   m u   uẫ   xảy r   r    cãi, do bà S có 

qu      bấ  c í   bên ngoài. Ông đã   iều lầ  bỏ qu  c o b  S c   ội    y đổi 

để vợ c ồ   đo    ụ  uôi  ạy co        b  S    vẫ  c ứ     o  ậ  đó    ô   

sử  c ữ , m u   uẫ  vợ c ồ      y c     rầm  rọ      .   y  ì   cảm vợ 

c ồ     ô   c    mục đíc   ô         ô   đạ  đ ợc    ực  ế ông và bà S 

  ô   c   số   c u    ừ  iữ   ăm 2020 đế    y. nên ông yêu cầu đ ợc ly  ô  

với b    uyễ      Kim S. Về co  c u     ôi đồ      i o con chung cho bà 

S     uôi   ỡ   v   ôi cấp   ỡ    uôi co  1.000.000đ/     . Về   i sả  chung, 

 ợ c u   ông Phi khai không có nên   ô   yêu cầu         iải quyế . 

* Đối với b  đ   b    uyễ      Kim S: Tòa án nhân dân  uy   K     

V    đã  iế         ực  i   c c   ủ  ục  ri u  ập  x c mi   v   iêm yế   ợp l  để 

lấy lời    i   eo đú   quy đ    củ  p  p luậ        bà S cố  ì    rố   r    

  ô   đế         để  iải quyế  v  cũ     ô   có    iế  bằ   vă  bả  đối với 

yêu cầu   ởi  i   củ  ông Cao Thanh Ph  ê         đ   vụ    r   iải quyế  

  eo quy đ    củ  p  p luậ . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa 

tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: 

Về   ủ  ục  ố  ụ  : Vi c c ấp      p  p luậ  củ    ẩm p      ội đồ   

xé  xử         v    uyê  đ    ừ   i   ụ l  đế   r ớc   i  ội đồ   xé  xử v o 

p             l  đú     eo quy đ   . Đối với b  đ   b    uyễ      Kim S đã 

đ ợc         ri u  ập  x c mi     iêm yế   ợp l  c c vă  bả   ố  ụ         ô   

cố  ì    rố   r      ô   có mặ   ại     để l m vi c   ằm bảo v  quyề  lợi c o 

mình. Do vậy  T      đ   vụ    r  xé  xử vắ   mặ  b  S l  đú     eo quy đ    

củ  p  p luậ . 

Về   u   ập   i li u  c ứ   cứ liê  qu   đế  vi c  iải quyế  vụ   :  ro   

qu   rì    iải quyế  vụ    đế   r ớc   i có quyế  đ    đ   vụ    r  xé  xử      

   đã   ực  i   vi c   u   ập   i li u c ứ   cứ   eo quy đ   . 

Về  ội  u   vụ   : Về  ô        đề       ội đồ   xé  xử ( ĐXX) c ấp 

  ậ  yêu cầu   ởi  i   củ    uyê  đ   về vi c ly  ô ; Về co  c u  : Đề      

 ĐXX  i o co  c u   Cao Thành Nh, sinh ngày 19/9/2017 cho bà   uyễ      

Kim S  rực  iếp  uôi   ỡ   đế   uổi  r ở        ; Về   i sả  c u     ợ c u  : 

Ông Cao Thanh Ph    i   ô   có v    ô   yêu cầu         iải quyế   ê  

  ô   xem xé ; Về    p í đề       ĐXX  iải quyế    eo quy đ    củ  p  p 

luậ . 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u   i    iê  cứu c c   i li u  c ứ   cứ có  ro    ồ s  vụ    đã đ ợc 

xem xé   ại p iê      v  că  cứ  ế  quả  r     ụ    ại p iê     .  ội đồ   xé  xử 

  ậ  đ   : 

[1] Về thủ tục tố tụng:  ại p iê       ôm   y  b  đ   b    uyễ      Kim 

S đã đ ợc  ri u  ập  ợp l  lầ    ứ   i       vẫ  vắ   mặ ;        đã  iế       

  ủ  ục  iêm yế   ại đ   p      v    i c   rú  ê  Tòa án nhân dân  uy   K     

V     iế       xé  xử vắ   mặ  b  đ   l  đú   với quy đ     ại Điểm b K oả  2 

Điều 227 v  K oả  3 Điều 228  ộ luậ   ố  ụ       sự. 

[2] Về hôn nhân: Ông Cao Thanh Ph v  b    uyễ      Kim S  ự   uy   

c u   số   v  đă       ế   ô   ại Uỷ b            xã K     Đô     uy   

K     V     ăm 2017 v  đã đ ợc cấp  iấy c ứ     ậ   ế   ô  số 19 ngày 

28/7/2017. Do đó  qu       ô        iữ  ông Ph và bà S l   ợp p  p. 

 ro   qu   rì   c u   số     iữ  ông Phi và bà S    ờ   xuyê  xảy r  

m u   uẫ   bấ  đồ   qu   điểm  ẫ  đế  tranh cãi. Do bà S có qua     bấ  c í   

với    ời    c  ô   đã   iều lầ  bỏ qu  để vợ c ồ   đo    ụ  uôi  ạy con 

      b  vẫ    ô      y đổi  ê  m u   uẫ   iữ    i vợ c ồ   ng y c     rầm 

 rọ      .   eo  ế  quả x c mi    ại đ   p      thì trên   ực  ế ông Ph và bà S 

  ô   c   số   c u   với    u  ừ  iữ   ăm 2020 đế    y.  ội đồ   xé  xử xé  

  ấy  xuấ  p     ừ   ữ   bấ  đồ   qu   điểm  ro   cuộc số    ẫ  đế  m u 

  uẫ  vợ c ồ   l m rạ   ứ   ì   cảm  vi c qu     m  c ăm sóc lẫ     u   ô   

c   v  đã đế  mức  rầm  rọ    cuộc số    ô         ô     ể  éo   i    ực  ế 

  i ô   b  cũ     ô   c   số   c u    ừ  iữ   ăm 2020 c o đế    y. Vì vậy, 

có duy  rì qu       ô         y cũ     ô   m    lại  ạ   p úc c o cả   i v  

mục đíc  củ   ô       cũ     ô   đạ  đ ợc. Do đó  că  cứ v o Điều 56 Luậ  

 ô       v   i  đì    ăm 2014  cầ  c ấp   ậ  yêu cầu ly  ô  củ  ông Cao 

Thanh Ph đối với b    uyễ      Kim S. 

[3] Về con chung: Ông Cao Thanh Ph v  b    uyễ      Kim S có 01 con 

chung tên Cao Thành Nh, sinh ngày 19/9/2017.  ro   qu   rì    iải quyế  vụ    

v   ại p iê      ông Cao Thanh Ph đồ      i o co  c u   c o b  S nuôi   ỡ   

và ông Ph cấp nuôi con chung 1.000.000đ/      đế    i c  u    đủ 18  uổi. Kể 

 ừ   ời điểm ông Ph và bà S   ô   c   số   c u    c  u Nh đ     o b  S  rực 

 iếp  uôi   ỡ  . Xé    ấy  s u   i ly  ô  vi c  i o co  c           iê  c o 

   ời   o  uôi   ỡ     i o  ục l    ằm mục đíc   iúp co  c           iê  

p     riể   ố  cả về  i     ầ  lẫ    ể c ấ   xuấ  p     ừ lợi íc  mọi mặ  củ  co  

c u      eo   oả  2 Điều 81 Luậ   ô       v   i  đì     ội đồ   xé  xử xé  
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  ấy cầ   i o c  u Cao Thành Nh, sinh ngày 19/9/2017 cho bà N uyễ      Kim 

S  rực  iếp  uôi   ỡ  , ông Ph cấp  uôi co  c u   1.000.000đ/      đế    i 

c  u      đủ 18  uổi.  ro   qu   rì    uôi co   ếu  ặp   ó   ă  b  S có quyề  

l m đ   yêu cầu    y đổi mức cấp   ỡ    uôi co   oặc    y đổi    ời  rực  iếp 

nuôi co  để đảm bảo quyề  lợi c o co  c u  . 

[4] Về tài sản chung: Ông Cao Thanh Ph khai ông và b    uyễ      Kim 

S   ô   có   i sả  c u    ê   ĐXX   ô   xé . 

[5] Về nợ chung: Ông Cao Thanh Ph khai ông và b    uyễ      Kim S 

  ô   có  ợ c u    ê   ĐXX không xét. 

[6] Về án phí: Ông Cao Thanh Ph p ải c  u    p í     sự s    ẩm về ly 

hôn v  cấp   ỡ    uôi co  c u     eo quy đ    củ  p  p luậ . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

- Că  cứ Điều 28  Điều 35  Điều 147  Điều 227  Điều 228  Điều 271  Điều 

273  ộ luậ   ố  ụ       sự; Điều 51  Điều 56  Điều 57  Điều 81  Điều 82  Điều 

83 v  Điều 84 Luậ   ô       v   i  đì  ; K oả  5 Điều 27      quyế  

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy b      ờ   vụ Quốc  ội quy 

đ    về mức   u  miễ    iảm    u   ộp  quả  l  v  sử  ụ      p í v  l  p í     

án. 

 uyê  xử: 

1. Về hôn nhân: C ấp   ậ  yêu cầu củ  ô   C o         , ông Cao 

Thanh Ph đ ợc ly  ô  với b    uyễ      Kim S. 

2. Về con chung: Giao con chung Cao Thành Nh, sinh ngày 19/9/2017 

cho bà   uyễ      Kim S  rực  iếp  rô    om  c ăm sóc   i o  ục   uôi   ỡ   

đế   uổi  r ở        .  

Ông Cao Thanh Ph cấp   ỡ    uôi co  c u   l  cháu Cao Thành Nh sinh 

   y 19/9/2017 với số  iề  1.000.000đ/      c o đế    i c  u    đủ 18  uổi. 

  ời  i   cấp   ỡ    ừ       5/2021. 

S u   i ly  ô  vì quyề  lợi củ  co   c c bê  có quyề  l m đ   yêu cầu 

   y đổi    ời  rực  iếp  uôi co  v  mức cấp   ỡ    uôi co ;    ời   ô    rực 

 iếp  uôi co  có quyề    ăm  om co ;   ô    i đ ợc cả   rở    ời đó   ực  i   

quyề    y. 
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3. Về án phí: Ông Cao Thanh Ph p ải  ộp 300.000 (ba trăm ngàn) đồ   

 iề     p í     sự s    ẩm về ly  ô  v  300.000đ    p í cấp   ỡ    uôi co  

chung        đ ợc  rừ v o số  iề   ạm ứ      p í đã  ộp l  300.000 (b   răm 

    ) đồ    ại biê  l i số AA/2016/0004958 ngày 04 tháng 12  ăm 2020 củ  

C i cục   i             sự  uy   K     V   .     vậy  ô      c   p ải  ộp 

300.000đ    p i cấp   ỡ    uôi co  c u  . 

Quy định: 

Kể  ừ    y bả     có  i u lực p  p luậ   ếu bê  p ải   i         c ậm  rả 

 iề    ì c   p ải  rả   êm  iề  lãi đối với số  iề  c ậm  rả   eo lãi suấ  quy đ    

 ại   oả  2 Điều 468  ộ luậ  D   sự 2015. 

 r ờ    ợp bả     đ ợc   i        eo quy đ     ại Điều 2 Luậ    i      

       sự   ì    ời đ ợc   i             sự     ời p ải   i             sự có 

quyề    oả   uậ    i        ; quyề  yêu cầu   i           ự   uy     i         

 oặc b  c ỡ   c ế   i           eo quy đ     ại c c Điều 6  7  7 , 7b v  9 Luậ  

  i             sự;   ời  i u   i         đ ợc   ực  i     eo quy đ     ại Điều 

30 Luậ    i             sự. 

4. Quyền kháng cáo: Ông Cao Thanh Ph có quyề        c o bả     yêu 

cầu                      K         xé  xử p úc   ẩm  ro     ời  ạ  15    y 

 ể  ừ    y  uyê     s    ẩm. 

Bà   uyễ      Kim S vắ   mặ   ại p iê      có quyề        c o bả     

yêu cầu                      K         xé  xử p úc   ẩm  ro     ời  ạ  15 

   y  ể  ừ    y   ậ  đ ợc bả      oặc bả     đ ợc  iêm yế   ợp l  

 

 

N     ậ :   

- TAND tỉnh Khánh Hòa;                      

- VKSND tỉnh Khánh Hòa 

- VKSND huyện Khánh Vĩnh; 

- Chi cục THADS huyện Khánh 

Vĩnh; 

- UBND xã Khánh Đông (Giấy 

CNKH số 19, ngày 28/7/2017); 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ, án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Xuân Thi 

 




